
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,223.64 1.27% 8.12%
HNX 229.38 1.17% -0.27%
VN30 1,264.84 1.73% 11.77%
UPCOM 92.80 0.74% 5.96%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 53.96
Tổng GTGD (tỷ) 16,016.89 -14.28% -15.24%

INTRADAY VNINDEX 9/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,200 1.69% 13.67%
FUEMAV30 15,200 2.01% 13.01%
FUESSV30 15,720 1.95% 13.42%
FUESSV50 19,480 4.96% 14.72%
FUESSVFL 19,870 1.43% 7.99%
FUEVFVND 31,700 1.38% 21.78%
FUEVN100 17,450 4.18% 14.28%

VN30F2408 1,264.9 2.00%
VN30F2409 1,266.1 1.85%
VN30F2412 1,267.0 2.20%
VN30F2503 1,269.6 2.13%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 35,025.00 0.56% 4.66%
Shanghai 2,862.19 -0.27% -3.38%
Hang Seng 17,090.23 1.17% 1.80%
Kospi 2,588.43 1.24% -3.05%
BSE Sensex 79,680.29 0.85% 10.83%
STI (Singapore) 3,261.83 -0.12% 0.99%
SET (Thái Lan) 1297.07 0.06% -9.51%
Dầu Brent ($/thùng) 79.20 0.01% 2.82%
Vàng ($/ounce) 2,423.69 -1.65% 16.71%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.40% -5 80
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.35% 6 46

TPCP - 10 năm 2.66% -4 48

USD/VND 25,275               -0.15% 3.12%

EUR/VND 28,168               -0.28% 2.89%

CNY/VND 3,570                 -0.22% 2.70%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
9/8/2024

Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong ngày hôm nay khi lo ngại về suy thoái của

Mỹ đã lắng xuống, trong khi dữ liệu lạm phát tích cực từ Trung Quốc cũng giúp

cải thiện tâm lý.

Trong phiên trưa 9/8, giá vàng miếng SJC ổn định trở lại sau khi đột ngột giảm

nửa triệu đồng/lượng cả hai chiều mua - bán vào trưa hôm qua. Trong khi đó,

giá vàng nữ trang 24K quay đầu tăng lên 77,5 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên hồi phục mạnh mẽ khi tâm lý thị trường đã cải thiện so với 

đầu tuần. Công nghệ, dịch vụ tài chính, bán lẻ tích cực nhất trong ngày hôm nay.
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Công nghệ thông tin

Bán lẻ

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Dịch vụ tài chính

Hóa chất

Ngân hàng

Dầu khí

Xây dựng và Vật liệu

Hàng cá nhân & Gia dụng

Tài nguyên Cơ bản

Thực phẩm và đồ uống

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Bất động sản
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,700     0.46% -1.13% 2,326,609       1,687,065        
BID 46,700     1.52% -2.20% 1,969,225       2,953,251        
CTG 31,500     4.30% -0.16% 10,927,025     11,398,271      
TCB 21,100     1.20% -10.21% 28,579,240     24,337,739      
VPB 18,000     0.84% -4.00% 26,113,379     22,417,007      
MBB 23,450     1.74% -1.47% 28,424,191     17,706,018      
HDB 25,500     2.20% -2.30% 8,133,678       8,713,557        
TPB 17,100     1.18% -3.66% 22,568,500     20,951,768      
STB 28,850     2.12% 1.58% 19,664,145     18,454,018      
VIB 20,900     1.21% -0.95% 4,134,709       5,516,263        
ACB 23,600     1.51% -1.46% 6,285,852       6,106,169        
SHB 10,500     0.96% -3.23% 29,246,627     23,694,017      

SSB 21,700     0.46% -3.98% 2,971,917       3,479,185        
GAS 81,600     -0.12% 0.36% 2,056,746       3,572,126        

POW 13,850     0.36% 1.05% 13,193,485     18,199,570      
PLX 48,000     0.95% -1.90% 2,759,511       3,070,109        
VIC 41,200     -1.44% 3.33% 3,678,524       5,164,967        

VHM 37,200     -1.06% -2.51% 14,467,730     17,964,302      
VRE 17,500     -0.85% 2.52% 11,121,003     14,881,294      
VNM 73,300     0.83% 4.16% 9,655,637       10,373,294      
MSN 75,200     0.94% -2.72% 7,354,442       8,475,420        
SAB 53,600     1.52% 3.92% 1,163,878       1,043,845        
BCM 71,500     0.00% -0.46% 1,357,617       1,614,037        
BVH 43,300     1.64% -3.72% 1,500,859       922,460            
VJC 100,900  1.61% 3.00% 738,149           998,093            
FPT 126,900  4.53% 4.29% 9,367,558       8,367,766        
MWG 65,600     5.13% 0.46% 28,058,456     28,336,615      
GVR 32,500     1.88% 0.16% 5,025,680       7,557,366        
SSI 31,300     4.33% -4.40% 28,563,578     27,944,628      
HPG 26,050     1.76% 0.00% 24,629,365     19,374,369      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS vừa hoàn thành công tác chạy thử và đưa vào hoạt động 3 bồn chứa 

LPG tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu.

VIC: Vingroup ra mắt chương trình khách hàng thân thiết VinClub.

SAB: Sabeco sắp nhận về khoảng 19 tỷ đồng tiền cổ tức từ SMB.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Ngày 8/8, FCC Partners Inc - Doanh nghiệp tư vấn tài chính hàng đầu tại Đài 

Loan (Trung Quốc) và FPT đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy 

hợp tác đầu tư, thương mại hóa và phát triển toàn diện trong lĩnh vực công 

nghiệp bán dẫn.

VCB: Đầu tháng 8, biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân tại 

Vietcombank dao động trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Cụ thể, các khoản tiền gửi 

có kỳ hạn dưới 7 - 14 ngày được Vietcombank áp dụng lãi suất là 0,2%/năm; Kỳ 

hạn 12 tháng đang được Vietcombank huy động với lãi suất 4,6%/năm.

Nội dung

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;

Giáo sư Wharton bất ngờ rút lại lời kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất khẩn cấp;

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều thiếu sót về sử dụng tài chính công tại Bộ Tài nguyên

Kinh tế Nga dự báo tăng trưởng hơn 3% trong quý 3.

Ông Trump muốn tác động tới Fed nếu tái đắc cử;

Qua cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay lại bất ngờ tăng nhiệt;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,223.64 1.27% 8.12%
HNX 229.38 1.17% -0.27%
VN30 1,264.84 1.73% 11.77%
UPCOM 92.80 0.74% 5.96%
Net Foreign buy (B) 53.96
Total trading value (B) 16,016.89 -14.28% -15.24%

INTRADAY VNINDEX 8/9/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,200 1.69% 13.67%
FUEMAV30 15,200 2.01% 13.01%
FUESSV30 15,720 1.95% 13.42%
FUESSV50 19,480 4.96% 14.72%
FUESSVFL 19,870 1.43% 7.99%
FUEVFVND 31,700 1.38% 21.78%
FUEVN100 17,450 4.18% 14.28%

VN30F2408 1,264.90 2.00%
VN30F2409 1,266.10 1.85%
VN30F2412 1,267.00 2.20%
VN30F2503 1,269.60 2.13%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 35,025.00 0.56% 4.66%
Shanghai Component 2,862.19 -0.27% -3.38%
Hang Seng 17,090.23 1.17% 1.80%
Kospi 2,588.43 1.24% -3.05%
BSE Sensex 79,680.29 0.85% 10.83%
STI (Singapore) 3,261.83 -0.12% 0.99%
SET (Thái Lan) 1,297.07 0.06% -9.51%
Brent oil ($/barrel) 79.20 0.01% 2.82%
Gold ($/ounce) 2,423.69 -1.65% 16.71%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.40% -5 80
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.35% 6 46

10 year-Gov. Bond 2.66% -4 48

USD/VND 25,275           -0.15% 3.12%

EUR/VND 28,168           -0.28% 2.89%

CNY/VND 3,570              -0.22% 2.70%

EVENT CALENDAR
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks rose today as fears of a US recession eased, while positive inflation

data from China also helped improve sentiment.

In the afternoon session of August 9, the price of SJC gold bars stabilized again after 

suddenly dropping by half a million VND/tael in both buying and selling directions 

at noon yesterday. Meanwhile, the price of 24K jewelry gold turned to increase to 

77.5 million VND/tael.
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MARKET BRIEF
8/9/2024

The market had a strong recovery session as market sentiment improved compared 

to the beginning of the week. Technology, financial services, and retail were the 

most active today.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,700     0.46% -1.13% 2,326,609       1,687,065        
BID 46,700     1.52% -2.20% 1,969,225       2,953,251        
CTG 31,500     4.30% -0.16% 10,927,025     11,398,271      
TCB 21,100     1.20% -10.21% 28,579,240     24,337,739      
VPB 18,000     0.84% -4.00% 26,113,379     22,417,007      
MBB 23,450     1.74% -1.5% 28,424,191     17,706,018      
HDB 25,500     2.20% -2.30% 8,133,678       8,713,557        
TPB 17,100     1.18% -3.66% 22,568,500     20,951,768      
STB 28,850     2.12% 1.58% 19,664,145     18,454,018      
VIB 20,900     1.21% -0.95% 4,134,709       5,516,263        
ACB 23,600     1.51% -1.46% 6,285,852       6,106,169        
SHB 10,500     0.96% -3.23% 29,246,627     23,694,017      
SSB 21,700     0.46% -3.98% 2,971,917       3,479,185        
GAS 81,600     -0.12% 0.36% 2,056,746       3,572,126        
POW 13,850     0.36% 1.05% 13,193,485     18,199,570      
PLX 48,000     0.95% -1.90% 2,759,511       3,070,109        
VIC 41,200     -1.44% 3.33% 3,678,524       5,164,967        
VHM 37,200     -1.06% -2.51% 14,467,730     17,964,302      
VRE 17,500     -0.85% 2.52% 11,121,003     14,881,294      
VNM 73,300     0.83% 4.16% 9,655,637       10,373,294      
MSN 75,200     0.94% -2.72% 7,354,442       8,475,420        
SAB 53,600     1.52% 3.92% 1,163,878       1,043,845        
BCM 71,500     0.00% -0.46% 1,357,617       1,614,037        
BVH 43,300     1.64% -3.72% 1,500,859       922,460            
VJC 100,900  1.61% 3.00% 738,149           998,093            
FPT 126,900  4.53% 4.29% 9,367,558       8,367,766        
MWG 65,600     5.13% 0.46% 28,058,456     28,336,615      
GVR 32,500     1.88% 0.16% 5,025,680       7,557,366        
SSI 31,300     4.33% -4.40% 28,563,578     27,944,628      
HPG 26,050     1.76% 0.00% 24,629,365     19,374,369      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Russian economy forecast to grow more than 3% in Q3.

Content

GAS: PV GAS has just completed the test run and put into operation 3 LPG tanks 

at PV GAS Vung Tau Port Warehouse.

VIC: Vingroup launches VinClub loyalty program.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Sabeco is about to receive about VND19 billion in dividends from SMB.

FPT: On August 8, FCC Partners Inc - a leading financial consulting firm in Taiwan 

(China) and FPT signed a Memorandum of Understanding (MOU) to promote 

investment cooperation, commercialization and comprehensive development in 

the semiconductor industry.

VCB: In early August, the interest rate schedule for individual customers at 

Vietcombank fluctuated between 0.2 - 4.7%/year. Specifically, Vietcombank 

applied an interest rate of 0.2%/year for deposits with terms of less than 7 - 14 

days; Vietcombank is mobilizing 12-month terms at an interest rate of 4.6%/year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Prime Minister directs key solutions to boost public investment disbursement;

After the peak of summer tourism, airfares suddenly increase;

State Audit points out many shortcomings in the use of public finance at the Ministry of Natural Resources;

Mr. Trump wants to influence the Fed if re-elected;

Professor Wharton suddenly withdraws call for emergency Fed rate cut;
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